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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung


	1.1. Tên học phần: Kỹ năng Nói C1.1 
	1.2. Tên tiếng Anh: Speaking C1.1                             

	1.3. Mã học phần: …………………….
	1.4. Số tín chỉ: 02

	1.5. Phân bố thời gian:  
	

	- Lý thuyết:    
	10 tiết

	- Bài tập và Thảo luận nhóm:     
	20 tiết

	- Tự học:      
	60 tiết

	1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	GVC.ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	Giảng viên Bộ môn tiếng Anh

	1.7. Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	Sinh viên đã hoàn thành học phần Kỹ năng Nói B2.2

	- Học phần học trước:
	Kỹ năng Nói B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

	- Học phần song hành:
	Kỹ năng Nghe B2.2, Đọc B2.2, Viết B2.2


2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung: Giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng nói tiếng Anh ở trình độ C1.
2.2. Mục tiêu cụ thể:

2.2.1. Về kiến thức: 
Học phần giúp sinh viên áp dụng kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh và kỹ năng Nói ở trình độ C1 (bậc 5 KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), phát triển thêm các kiến thức đã học ở trình độ B2. Cụ thể

+ Có thể nghe hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng và có thể hiểu nội dung chính của các cuộc họp, hội thảo. 

+ Có khả năng đưa ra quan điểm tranh luận trong các lĩnh vực chuyên môn, các vấn đề xã hội với các chủ đề liên quan như phong tục tập quán, sức khỏe, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ. 

- Áp dụng được một số chiến lược học để đạt được chuẩn đầu ra của học phần. 

2.2.2. Về kỹ năng: 

Học phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nói dựa theo quy định đánh giá kỹ năng nói ở trình độ C1 (theo Khung tham chiếu Châu Âu). Kết thúc học phần này, sinh viên có thể giao tiếp bằng khả năng ngôn ngữ khá trôi chảy, phản xạ nhanh và không gặp khó khăn trong việc nghe hiểu, tìm từ ngữ diễn đạt, sử dụng được các thành ngữ và các ngôn ngữ thông tục, hiểu được cách chuyển đổi văn phong hay kết luận vấn đề có tính thuyết phục trong các cuộc thảo luận.  

2.2.3. Về thái độ: 
Sinh viên có thái độ tôn trọng các giọng nói tiếng Anh khác nhau và các nền văn hoá khác nhau và có mong muốn được tôn trọng chính giọng nói tiếng Anh và văn hoá trong giao tiếp của họ. 

Học phần rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong công việc để có thể giao tiếp trôi chảy các vấn đề xã hội bằng tiếng Anh.
 3. Chuẩn đầu ra học phần:  
Bảng 1. Chuẩn đầu ra của HP

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

	Ký hiệu CLO
	Nội dung CLO



	
	Về kiến thức

	CLO1
	có thể giao tiếp độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ trôi chảy, chính xác


	CLO 2
	Có thể trình bày về ý nghĩa của một sự kiện hay trải nghiệm của cá nhân, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình một cách rõ ràng bằng lập luận chặt chẽ và phù hợp. Có thể lập luận một cách có hệ thống, nhấn mạnh được những điểm quan trọng bằng những chi tiết minh họa liên quan

	CLO 3
	Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh khá lưu loát, tự nhiên. Có thể giải trình ý quan trọng thông qua kinh nghiệm cá nhân, lý giải và duy trì quan điểm một cách rõ ràng với những lập luận và minh chứng liên quan. 

	
	Về kỹ năng

	CLO 4
	Kỹ năng Nói Độc thoại: Mô tả kinh nghiệm

- Có thể mô tả, tường thuật tỉ mỉ, tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển các ý cụ thể thành những kết luận phù hợp.

	CLO 5
	Kỹ năng Nói Độc thoại: Trình bày trước người nghe
- Có thể trình bày một bài thuyết trình một cách rõ ràng, được tổ chức một cách khoa học về một chủ đề phức tạp, mở rộng và cũng cố ý kiến của bản thân bằng những lập luận và các ví dụ minh họa liên quan.
- Có thể kiểm soát xúc cảm tốt khi nói, thể hiện một cách tự nhiên và hầu như không cần phải nỗ lực.

	CLO 6
	Kỹ năng Nói Tương tác: Hội thoại
- Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho những mục đích xã hội, bao gồm các biểu đạt cảm xúc, cách nói bóng gió, nói đùa.

	CLO 7
	Kỹ năng Nói Tương tác: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
- Có thể thể hiện tốt vai trò của người phỏng vấn và người được phỏng vấn, mở rộng và phát triển chủ đề được thảo luận một cách trôi chảy mà không cần tới bất kỳ sự hỗ trợ nào và có thể xử lý tốt những phần ngoài chủ đề.

	CLO 8
	Phát âm và độ lưu loát
- Có thể thay đổi ngữ điệu và đặt trọng âm câu chuẩn xác để thể hiện các sắc thái ý nghĩa tinh tế.

- Có thể diễn đạt ý mình một cách trôi chảy, tự nhiên và gần như không khó khăn gì. Chỉ một số chủ đề khó về mặt khái niệm mới có thể cản trở được mạch diễn đạt trôi chảy và tự nhiên.

	CLO 9
	Độ chuẩn xác và phù hợp về mặt ngôn ngữ xã hội
- Có thể sử dụng chính xác, tự tin và hiệu quả cách phát âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp tuy nhiên đôi khi vẫn phải ngừng câu, chuyển ý và tìm cách diễn đạt khác.

- Có thể nhận diện được nhiều cách diễn đạt kiểu thành ngữ hoặc thông tục, cảm nhận được những thay đổi về cách giao tiếp, tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại các chi tiết, đặc biệt khi nghe giọng không quen.

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CLO 10
	- Tham gia vào việc học một cách chủ động, tích cực, áp dụng các kiến thức được học để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, cố gắng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và kết hợp phát triển các kỹ năng khác.

	CLO 11
	- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong công việc để có thể giao tiếp trôi chảy các vấn đề xã hội bằng tiếng Anh.


4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 
Bảng 2. Mối liên hệ giữa CLO và PLO
	          PLO 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	CLO 1
	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R

	CLO 2
	I
	R
	R
	
	
	I
	R
	
	
	I
	I
	I

	CLO 3
	I
	I
	
	
	I
	
	
	
	I
	I
	
	I

	CLO 4
	
	
	I
	
	
	I
	
	
	I
	
	I
	I

	CLO 5
	R
	I
	
	I
	R
	
	
	I
	
	
	R
	

	CLO 6
	
	
	I
	
	R
	
	R
	
	
	
	
	I

	CLO 7
	
	I
	
	I
	
	
	
	R
	
	
	I
	

	CLO 8
	I
	
	I
	
	I
	R
	
	
	
	I
	
	I

	CLO 9
	I
	
	
	
	
	
	I
	
	
	
	
	R

	CLO 10
	I
	I
	
	
	
	
	
	
	I
	
	
	

	CLO 11
	
	
	I
	
	
	
	
	I
	
	
	I
	I


5. Đánh giá

a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá 
Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	Thành phần 
đánh giá
	Trọng số
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric


	Liên quan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	Hướng dẫn phương pháp đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A1. Chuyên cần, thái độ (CC-TĐ)
	10%
	
	
	x
	
	Theo dõi việc sinh viên tham gia lớp học phần và mức độ đóng góp tích cực cho buổi học. (Tham khảo Rubric 9.1)

	A2. Kiểm tra thường xuyên (KTTX)
	15%
	A2.1. Tuần 5 (Tổng hợp kiến thức)
	50%


	
	CLO 1
	A2.1. Thi vấn đáp dựa trên nội dung và mục tiêu của bài đang học
Individual talk and Collaborative talk (Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn)
A2.2. Thi vấn đáp dựa trên nội dung và mục tiêu của bài đang học (Sử dụng rubric 9.2)

	
	
	A2.2. Tuần 10

(Các bài trong quá trình học)
	50%
	x
	CLO 3


	

	A3. Thuyết trình về 1 bức tranh/ ảnh chọn ngẫu nhiên, có tranh luận và lý giải
	15%
	Tuần 14
	
	x
	CLO 1

CLO 2

CLO 3

CLO 4


	Sử dụng rubric 9.2

	A4. Đánh giá cuối kỳ
	60%
	Bài kiểm tra cuối kỳ: Thi vấn đáp
	
	
	CLO 1-12
	Sử dụng rubric 9.2


b. Yêu cầu đối với học phần

Sinh viên phải tham dự >=80% số buổi của HP (> 24 tiết). Nếu nghỉ >20% số buổi (>6 tiết) sẽ không được dự thi kết thúc HP.
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy 

Bảng 4. Kế hoạch và nội dung giảng dạy theo tuần 

	Tuần/

Buổi 

(2t/b)
	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)
	Số tiết (LT/TH/TT)
	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	PP giảng dạy , tài  liệu và cở sở vật chất, thiết bị cần thiêt để đạt CĐR
	Hoạt động học của SV(*)
	Tên bài

 đánh giá

(ở cột 3 bảng 5.1

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1+ 2 + 3 (1 tiết)
	BÀI 1: 

WHAT ARE YOU LIKE?
1.1 Vocabulary: Character Adjectives
1.2 Speaking part 1: Asking and Answering personal questions: Past experiences, present circumstances, future plans, travel and education.
1.3 Useful language: Phrases and expressions to show the hesitation in the answer.

	5
	+ Nắm được các cụm từ, thuật ngữ, cấu trúc để miêu tả tính cách của một người nào đó, như bạn bè, người thân, đồng nghiệp; phân biệt những từ có nghĩa tương đồng nhưng dùng trong ngữ cảnh khác nhau
+ Trả lời một cách lưu loát những câu hỏi kèm phần giải thích rõ ràng về những câu hỏi liên quan đến bản thân
+ Miêu tả chi tiết về tính cách của một người sử dụng ngôn từ và cấu trúc mạch lạc, có sự kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ trôi chảy, chính xác.
	CLO1

CLO4

CLO5


	- PP thuyết trình, giao tiếp, làm việc cặp.

- GV sử dụng tài liệu, máy tính và projector để hướng dẫn


	- Phần chuẩn bị ở nhà: Tài liệu học tập;

Đọc trước nội dung và tra từ mới;

Chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất khi nghe giảng

- Phần chuẩn bị trên lớp: 

Tích cực và chủ động trong việc học, sẵn sàng tham gia các hoạt động do giảng viên đưa ra.

- Chuẩn bị bài ở nhà:

Đọc trước nội dung và tra từ mới;

- Chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất, thảo luận khi nghe giảng

- Tích cực và chủ động trong việc học, sẵn sàng tham gia các hoạt động do giảng viên đưa ra.

	

	3 (1 tiết) + 4 + 5
	BÀI 2    
CUSTOMS AND TRADITIONS
2.1 Vocabulary: Describing natural landscapes
2.2 Speaking part 2: Describing photos
2.3 Useful language: Compare and contrast

	5
	+ Chọn và miêu tả hai trong ba bức tranh/ ảnh/ áp phích cho sẵn với ngôn từ đa dạng, chính xác, có dẫn chứng, minh họa cụ thể. 

+ So sánh hai bức tranh/ ảnh kèm lập luận logic để biện luận cho quan điểm của mình sau khi mô tả.
+ Diễn đạt các ý trong một chuỗi logic sử dụng các phương tiện liên kết một cách chính xác, súc tích để không gây sự hiểu nhầm cho người nghe.


	CLO 2

CLO 5

CLO 4

CLO 8
	- PP thuyết trình dựa vào tranh/ ảnh, làm việc cá nhân và trao đổi 

- GV sử dụng tài liệu, máy tính và projector để hướng dẫn


	
	

	6 + 7 + 8 (1 tiết)
	BÀI 3 
LOOKING AHEAD
3.1 Vocabulary: Phrasal verbs with “up” and “down”

3.2 Speaking part 2: Describing, comparing and contrasting photos about future ambitions
3.3 Follow-up questions

	5
	 + Có thể sử dụng ngôn từ một cách đa dạng, chính xác để miêu tả và so sánh hai bức ảnh nói về tham vọng nghề nghiệp trong tương lai.
+ Sử dụng đúng các cấu trúc diễn tả dự định tương lai.

+ Có thể trả lời các câu hỏi sau khi trình bày một cách lưu loát, tự nhiên, không gây khó hiểu cho cho người nghe.
	CLO 3

CLO 2 + CLO 4
	- PP thuyết trình có sử dụng tranh/ảnh- GV sử dụng tài liệu, máy tính và projector để hướng dẫn


	- Chuẩn bị bài ở nhà:

Đọc trước nội dung và tra từ mới;

- Chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất, thảo luận khi nghe giảng

- Tích cực và chủ động trong việc học, sẵn sàng tham gia các hoạt động do giảng viên đưa ra.
	

	8 (1 tiết + 9 + 10)
	BÀI 4  
INTO THE WILD
4.1 Vocabulary: Expressions with animals
4.2 Speaking part 3: Questions and Answers
4.3 Useful language: Ways to invite a partner to speak

	5
	+ Có thể trả lời một cách lưu loát, đúng trọng tâm câu hỏi kèm theo phần giải thích cho quan điểm của mình.

+ Có thể giải trình ý quan trọng thông qua kinh nghiệm cá nhân, lý giải và duy trì quan điểm một cách rõ ràng với những lập luận và minh chứng liên quan.

+ Có thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hiệu quả về chủ đề liên quan, tạo ra mối liên kết giữa các ý trong bài nói một cách rõ ràng, mạch lạc.
+ Có thể giao tiếp một cách tự nhiên, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp và không gặp khó khăn khi diễn đạt phù hợp với hoàn cảnh

+ Có thể mời bạn cùng cặp trao đổi, chia sẻ quan điểm; đồng thời đưa ra ý kiến đồng tình hay phản đối với quan điểm của họ.


	CLO 4 
CLO 5

CLO 3 +

CLO 8

CLO 9
	PP thuyết trình có sử dụng tranh/ảnh- GV sử dụng tài liệu, máy tính và projector để hướng dẫn


	- Chuẩn bị bài ở nhà:

Đọc trước nội dung và tra từ mới;

- Chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất, thảo luận khi nghe giảng

- Tích cực và chủ động trong việc học, sẵn sàng tham gia các hoạt động do giảng viên đưa ra.
	

	11 +12 +13 (1 tiết)
	BÀI 5 
HEALTH MATTERS
5.1 Vocabulary: Health and Fitness
5.2 Speaking part 3: Two- way interaction: Questions and Answers 

5.3 Speaking part 4: Discussion

	5
	+ Có thể tương tác và trao đổi, chia sẻ ý kiến, quan điểm đồng tình hay pahnr đổi, đánh giá và đưa ra quyết định cho 1 vấn đề nào đó

+ Có thể đưa ra ý tưởng, mở rộng và phát triển chủ đề trong khi hỏi và trả lời về một chủ đề liên quan. 
+ Có thể diễn đạt câu trả lời với ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên, khuyến khích dùng câu hỏi mở và câu trả lời có nêu quan điểm, giải thích rõ ràng nhất có thể.

	CLO 4
CLO 7

CLO 8


	PP thuyết trình có sử dụng tranh/ảnh- GV sử dụng tài liệu, máy tính và projector để hướng dẫn


	- Chuẩn bị bài ở nhà:

Đọc trước nội dung và tra từ mới;

- Chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất, thảo luận khi nghe giảng

- Tích cực và chủ động trong việc học, sẵn sàng tham gia các hoạt động do giảng viên đưa ra.
	

	13 (1 tiết) + 14 +15
	BÀI 6  
WOULD YOU BELIEVE IT?
6.1 Vocabulary: Verbs of moving and looking
6.2 Speaking part 2: Talking about appearance changes
6.3 Useful language: Making decisions and giving reasons 

	5
	+ Có thể miêu tả, so sánh hai bức tranh/ảnh và đưa ra giải thích về một chủ đề cụ thể.
 + Có thể giao tiếp dễ dàng và lưu loát, kể cả với các đoạn nói dài và phức tạp.

	COL 2+ CLO 4

CLO 8


	PP thuyết trình có sử dụng tranh/ảnh- GV sử dụng tài liệu, máy tính và projector để hướng dẫn


	- Chuẩn bị bài ở nhà:

Đọc trước nội dung và tra từ mới;

- Chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất, thảo luận khi nghe giảng

- Tích cực và chủ động trong việc học, sẵn sàng tham gia các hoạt động do giảng viên đưa ra.
	


7. Học liệu

Bảng 5. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,

tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/

nơi ban hành VB

	
	Giáo trình chính 

	1
	 Kathy G. & Mary S
	2012
	CAE Result, Student’s Book
	Oxford University Press



	
	Sách, giáo trình tham khảo

	2
	Mann M & Taylore-Knowles S
	2008
	Destination C1 & C2  – Grammar and Vocabulary
	Macmillan Publisher Limited

	3
	Norris R.
	2013
	Ready for CAE – Course book
	Collins English for life, Powered by Cobuild

	4
	Sam McCarter & W. Norman
	2007
	Improve your IELTS – Listening and Speaking Skill,
	MacMillan Publisher Limitted


8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy
Bảng 6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

	TT
	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH
	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH
	Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương 

	
	
	Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,…
	Số lượng
	

	1
	Phòng học ngoại ngữ có ghế xếp
	Projector, loa, màn hình máy chiếu
	 01
	Tất cả các bài học


9. Rubric đánh giá
9.1. Rubric 1: Đánh giá Chuyên cần - Thái độ 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn

	
	MỨC F

(0-3.9)
	MỨC D

(4.0-5.4)
	MỨC C

(5.5 – 6.9)
	MỨC B

(7.0 – 8.4)
	MỨC A

(8.5 - 10)
	Trọng số

(%)

	Chuyên cần
	Không tham gia học (<30%)
	Tham gia học không đầy đủ (<50%)
	Tham gia học tương đối đầy đủ (<70%)
	Tham gia học chuyên cần (<90%)
	Tham gia học rất chuyên cần
(>= 90%)
	50%

	Đóng góp tại lớp
	Không tham gia hoạt động gì tại lớp
	Hiếm khi tham gia phát biểu, đóng góp cho bài học tại lớp hoặc đóng góp không hiệu quả.
	Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, trao đổi, tại lớp; phát biểu ít khi có hiệu quả.
	Thường xuyên trao đổi.

+ phát biểu tại lớp luôn có chất lượng, mang lại hiệu quả cao.
	Tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động cặp, nhóm … do giảng viên yêu cầu. Đóng góp có chất lượng cho bài giảng.
	50%


9.2. Rubric đánh giá KTTX, Bài tập lớn, thi kết thúc học phần
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Nội dung đánh giá
	Nói Phần 1 (5đ)
	Nói Phần 2 (5đ)

	1
	Vốn từ vựng
	Có vốn từ vựng phong phú và sử dụng một cách linh hoạt
	1
	1

	2
	Ngữ pháp
	Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp để diễn đạt nội dung bài nói phù hợp, chính xác.
	1
	1

	3
	Phát âm
	Phát âm rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu; âm nhấn, ngữ điệu phù hợp
	1
	1

	4
	Bố cục
	Bài nói có bố cục rõ ràng, mạch lạc, các ý có sự cố kết, liên quan trực tiếp với yêu cầu của bài nói.
	1
	1

	5
	Tương tác
	Sử dụng chiến lược tương tác phù hợp, không bị ngắt quãng giữa chừng khi nói, phân chia lượt lời một cách hợp lý
	1
	1
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